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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 23/09-27/09/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Việt 

Nam giảm, Ấn Độ tăng so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 555 USD/tấn, giảm 9 USD/tấn so 

với tuần trước. Đồng Baht mất giá giúp giá giảm xuống. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 533 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với 

tuần trước. Đồng Rupee mạnh đang đẩy giá lên cao, nhưng nhu cầu 

vẫn yếu. Bên cạnh đó, các thương nhân đang trì hoãn việc mua hàng. 

[1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 565 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so 

với tuần trước. Một nhà xuất khẩu của Việt Nam đã ký được hợp đồng 

cung cấp 59.000 tấn gạo cho Indonesia, sau khi chấp nhận mức giá 

thấp hơn. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Ngày 28/9/2024, Ấn Độ chính 

thức bỏ lệnh cấm xuất khẩu 

gạo trắng non-basmati. 

 

❖ Liên đoàn Lúa gạo 

Campuchia (CRF) và Otis 

McAllister, Inc., một tập 

đoàn của Hoa Kỳ đã ký biên 

bản ghi nhớ (MoU) về việc 

mua gạo cao cấp của 

Campuchia để cung cấp cho 

thị trường Hoa Kỳ. 

 

❖ Giá lương thực tại Triều Tiên 

đang tăng mạnh với giá gạo 

tại Bình Nhưỡng đạt 6.400 

Won Triều Tiên/kg (7,11 

USD/kg) vào 15/9/2024. 
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Ấn Độ: Ngày 28/9/2024, Ấn Độ chính thức bỏ 

lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati. Việc 

này sẽ thúc đẩy nguồn cung gạo thế giới thêm dồi 

dào. [2] 

Theo một văn bản do SSRicenews cung cấp, ông 

Santosh Kumar Sarangi, Tổng giám đốc Tổng cục 

Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại và Công 

nghiệp Ấn Độ, ngày 28/9/2024, ký quyết định bãi 

bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basamati. 

Tuy nhiên, kèm theo điều kiện áp giá sàn xuất 

khẩu mặt hàng này là 490 USD/tấn. [2] 

Đáng chú ý, một ngày trước đó, chính phủ Ấn độ 

cũng giảm thuế xuất khẩu từ 20% xuống còn 10% 

với gạo basmati. [2] 

Lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basamati của 

Ấn Độ được đưa ra từ tháng 7/2023. Từ thời điểm 

đó, giá gạo thế giới lên cơn sốt kéo dài đến hiện 

nay, do đó, việc Ấn Độ xuất khẩu trở lại sẽ giúp 

nguồn cung dồi dào và thị trường hạ nhiệt trong 

thời gian tới. [2] 

Tính tới ngày 1/9/2024, lượng gạo dự trữ tại Tổng 

công ty Lương thực Ấn Độ đạt 32,3 triệu tấn, cao 

hơn 38,6% so với năm ngoái. Đây là nguyên nhân 

khiến chính phủ nới lỏng lệnh hạn chế xuất khẩu 

gạo. Bên cạnh đó, nước này cũng đang trong vụ 

thu hoạch vụ lúa lớn nhất trong năm. [2] 

Campuchia: Liên đoàn Lúa gạo Campuchia 

(CRF) và Otis McAllister, Inc., (Hoa Kỳ) đã ký biên 

bản ghi nhớ (MoU) về việc mua gạo cao cấp của 

Campuchia để cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ. 

Theo MoU, CRF sẽ cung cấp gạo chất lượng cao, 

bao gồm gạo Jasmine Campuchia, gạo thơm, gạo 

SKO và SRO, cũng như các loại gạo trắng với giá 

cả cạnh tranh và đảm bảo giao hàng đúng thời 

hạn. Bản MoU này là cơ sở cho sự hợp tác trong 

tương lai nhằm tăng cường hợp tác kinh doanh 

và nâng cao hơn nữa xuất khẩu gạo Campuchia 

sang thị trường Hoa Kỳ. [3] 

Campuchia đã xuất khẩu 412.023 tấn gạo xay xát 

trong 8 tháng đầu năm 2024, với giá trị 305 triệu 

USD, một báo cáo của CRF cho biết. Campuchia 

có 53 công ty đã xuất khẩu gạo xay xát đến 65 

quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn này. [3] 

Triều Tiên: Giá lương thực tại Triều Tiên đang 

tăng mạnh với giá gạo tại Bình Nhưỡng đạt 6.400 

Won Triều Tiên/kg (7,11 USD/kg) vào 15/9/2024. 

Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2023. Vào 

giữa tháng 9/2024, giá gạo tại các chợ ở Triều 

Tiên đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. [4] 

Giá gạo trung bình tại Bình Nhưỡng, Sinuiju và 

Hyesan hiện là 6.426 Won Triều Tiên (7,13 

USD/kg). Con số này cao hơn 83 Won Triều Tiên 

(0,09 USD/kg) so với mức trung bình là 6.343 

Won Triều Tiên (7,05 USD/kg) vào giữa tháng 9 

năm 2023, vốn đã cao hơn mức trung bình của 

những năm trước. [4] 

Lý do khiến giá thực phầm tăng mạnh tại Triều 

Tiên là do lượng gạo được cung cấp ra thị trường 

ít hơn. Điều này là do sự kết hợp của nhiều yếu 

tố, cụ thể: nguồn cung gạo trong nước không đủ 

và lượng gạo nhập khẩu từ thị trường nước ngoài 

thấp hơn. [4] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 23/09-27/09/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404 và OM6976 giảm so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.050 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.440 

VNĐ/kg, giảm 40 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.925 

VNĐ/kg, giảm 275 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Việt Nam trúng thầu cung cấp gạo cho Indonesia: Trong đợt mở 

thầu gạo tháng 9/2024 của Indonesia với số lượng nhiều kỷ lục 

450.000 tấn, Việt Nam trúng thầu 2 lô với số lượng gần 60.000 tấn. 

Đây là số lượng trúng thầu ít nhất so với những lần mở thầu trước của 

Indonesia, do Việt Nam không còn nhiều gạo để xuất khẩu. [2] 

Đợt mở thầu tháng 9 của Indonesia được chia thành 15 lô. Trong lần 

này, không có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham dự; chỉ có Tổng 

công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Công ty King Green. [2] 

Kết quả Công ty King Green trúng thầu 2 lô với số lượng gần 60.000 

tấn, giá trúng thầu là 548 USD/tấn (giá C&F - giao hàng tại cảng của 

Indonesia). Mức giá thấp nhất trong đợt mở thầu này thuộc về một 

doanh nghiệp Myanmar với giá 547 USD/tấn. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Việt Nam trúng 2 lô thầu cung 

cung cấp 60.000 tấn gạo cho 

Indonesia. 

 

❖ Vụ lúa Thu - Đông năm nay, 

nông dân trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang xuống giống được 

27.280 ha (kế hoạch 24.500 

ha), trong đó hiện có khoảng 

19.000 ha trong giai đoạn trổ 

- chín. 

 

❖ Diện tích lúa gieo trồng trong 

năm 2024 của tỉnh Vĩnh Long 

ước khoảng 110.095 ha, giảm 

2,3% (hay giảm 2.604 ha) so 

với cùng vụ năm trước. 

 

❖ Sáng 24/9/2024, Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

tỉnh Nam Định phối hợp với 

Phòng NN và PTNT huyện Vụ 

Bản và Công ty cổ phần Tập 

đoàn ThaiBinh Seed tổ chức 

hội thảo đầu bờ đánh giá mô 

hình khảo nghiệm trình diễn 

giống lúa chất lượng cao 

TBR97 và BC15 tại xã Vĩnh 

Hào. 
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Hậu Giang: Vụ lúa Thu - Đông năm nay, nông dân 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xuống giống được 

27.280 ha, vượt kế hoạch là 24.500 ha, trong đó 

hiện có khoảng 19.000 ha trong giai đoạn trổ - chín. 

Riêng tại huyện Châu Thành A, một số cánh đồng 

gieo sạ sớm lúa Thu - Đông đã được người dân 

thu hoạch với diện tích hơn 500 ha. Điều người 

nông dân cảm thấy phấn khởi là giá bán lúa duy trì 

ở mức cao, cộng với năng suất đạt khá nên tạo 

nguồn thu nhập hấp dẫn. [3] 

Sóc Trăng: Theo Sở NNPTNT tỉnh Sóc Trăng, vụ 

Đông - Xuân 2024, tỉnh triển khai thí điểm 340 ha 

chuyên canh lúa chất lượng cao tại các địa 

phương. Đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ có 38.500 ha 

và 76.000 ha vào năm 2030. [4] 

Đắk Lắk: Đắk Lắk hiện có hơn 100 nghìn ha lúa 

nước, chiếm khoảng 35% diện tích gieo trồng cây 

hằng năm của tỉnh. Sản xuất lúa của Đắk Lắk đứng 

đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên; năng suất bình quân của tỉnh đạt 69,5 

tạ/ha, năm 2023 sản lượng ước đạt khoảng 

800.000 tấn/năm. Trong đó, có 5 huyện có diện tích 

lúa lớn hơn 10.000 ha và hình thành được các 

vùng sản xuất lúa gạo hàng hóa, đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu gồm: Ea 

Súp, Krông Pắc, Lắk, Ea Kar, Krông Ana. Đáng chú 

ý, việc ứng dụng quy trình sản xuất lúa giảm phát 

thải đã được người trồng lúa hướng đến để đón 

đầu xu thế tiêu dùng xanh của thế giới. [5] 

Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết, khởi động cùng với 

đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh 

lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng 

trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến 

năm 2030", trong vụ Đông Xuân 2023/2024, Đắk 

Lắk thí điểm thành công mô hình “Giải pháp lúa 

xanh giảm phát thải và tăng năng suất” tại xã Bình 

Hòa (huyện Krông Ana). Để tiếp tục phát huy 

những kết quả thu được từ mô hình, Sở NN-PTNT 

triển khai diện rộng mô hình này trong vụ Đông 

Xuân 2024 - 2025, với quy mô 500 ha, trong đó 

diện tích tối thiểu tại mỗi vùng trồng là 5 ha trở lên 

và ruộng đối chứng là 1 ha. [5] 

Vĩnh Long: Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Vĩnh Long, diện tích lúa gieo trồng trong năm 2024 

ước khoảng 110.095 ha, giảm 2,3% (hay giảm 

2.604 ha) so với cùng vụ năm trước. Diện tích đã 

thu hoạch đạt gần 76.000 ha; ước năng suất bình 

quân 6,46 tấn/ha, sản lượng gần 491.000 tấn. [6] 

So với cùng kỳ năm trước, diện tích gieo trồng vụ 

lúa Đông - Xuân 2023/2024 giảm 4,1%; vụ lúa Hè 

- Thu giảm 2%; vụ lúa Thu - Đông giảm 0,6%. 

Nguyên nhân diện tích lúa giảm là do chi phí phân 

bón, thuốc BVTV ở mức cao nên một số vùng 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều diện tích đất 

trồng lúa đã chuyển sang trồng màu và cây ăn trái 

có hiệu quả kinh tế cao hơn. [6] 

Nam Định: Sáng 24/9/2024, Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật (Sở NN và PTNT tỉnh Nam Định) 

phối hợp với Phòng NN và PTNT huyện Vụ Bản và 

Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed tổ chức 

hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình khảo nghiệm 

trình diễn giống lúa chất lượng cao TBR97 và 

BC15 tại xã Vĩnh Hào. [7] 

Mô hình khảo nghiệm trình diễn giống lúa chất 

lượng cao TBR97 và BC15 được triển khai ở vụ 

Mùa năm 2024, với diện tích cấy 0,8 ha tại thôn Hồ 

Sen, xã Vĩnh Hào. Giống lúa TBR97 và BC15 là 

giống lúa thuần do Công ty cổ phần Tập đoàn 

ThaiBinh Seed chọn tạo. Hội thảo thống nhất đánh 

giá, hai giống lúa TBR97 và BC15 có tỷ lệ nảy mầm 

cao, sức nảy mầm khỏe; thời kỳ đẻ nhánh khỏe, 

cây cứng, ít sâu bệnh, trỗ tập trung, chín đồng loạt. 

Bên cạnh đó, các giống lúa TBR97 và BC15 có thời 

gian sinh trưởng ngắn chỉ từ 102-105 ngày, khả 

năng chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh, có 

thể gieo sạ được ở cả 2 vụ/năm, khả năng thích 

ứng rộng, có chiều cao trung bình, cứng cây không 

đổ; bông to, dài, nhiều hạt, hạt thon dài, tỷ lệ chắc 

trên bông cao, cơm ngon. [7] 

Kết quả khảo nghiệm cho thấy, các giống lúa 

TBR97 và BC15 có khả năng kháng sâu bệnh tốt, 

nhất là bệnh đạo ôn và rầy nâu. Năng suất ở vụ 

mùa năm nay ước đạt hơn 65 tạ/ha, cao hơn các 

giống khác khoảng 7-10 tạ/ha. [7] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://thanhnien.vn/viet-nam-trung-2-15-lo-

trong-dot-mo-thau-gao-nhieu-ky-luc-cua-

indonesia-185240925160638989.htm 

[3]:https://www.baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-

nong-thon/nhieu-trien-vong-cho-vu-lua-thu-dong-

135964.html 

[4]:https://laodong.vn/kinh-doanh/nong-dan-tat-bat-

trong-lua-giam-phat-thai-1401327.ldo 

[5]:https://baodaklak.vn/tin-noi-bat/202409/huong-

toi-san-xuat-lua-giam-phat-thai-tren-quy-mo-lon-

7581498/ 

 [6]:https://baovinhlong.com.vn/tin-

moi/202409/dien-tich-lua-giam-2604ha-7d6409c/ 

[7]:https://namdinh.org.vn/tin-trong-tinh/danh-gia-

mo-hinh-khao-nghiem-giong-lua-chat-luong-cao-

tbr97-va-bc15-383281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: https://www.brecorder.com/news/40324170 

[2]:https://thanhnien.vn/nong-an-do-bo-lenh-cam-

xuat-khau-gao-viet-nam-co-bi-anh-huong-

185240929070230754.htm 

[3]:https://www.khmertimeskh.com/501564474/amer

ican-firm-signs-deal-to-import-premium-rice-from-

cambodia/ 

[4]:https://www.dailynk.com/english/north-korean-

rice-prices-pyongyang-surge-highest-level-since-

2023/ 
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SỐ 37 (30.09.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8700 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8500 0 

Hậu Giang 9000 +200 

Tiền Giang 7800 +200 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9600 +300 

Đồng Tháp 8900 -500 

Trà Vinh 8600 -300 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


